
1 Hoàng Phúc Tường Vy HS1012616057 05/07/2009 Nữ Kinh NV1

2 Nguyễn Anh Kiệt HS1012616033 13/09/2009 Nam Kinh NV1

3 Trần Minh Tú Niê HS1012597042 27/05/2009 Nam Ê-đê NV1

4 Phạm Tuấn Tú HS1012597160 24/06/2009 Nam Kinh NV1

5 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh HS1013293043 02/11/2009 Nữ Kinh NV1

6 Trần Nữ Nhật Hân HS1012582485 24/02/2009 Nữ Kinh NV1

7 Trương Nhã Kỳ HS1012658339 09/09/2009 Nữ Kinh NV1

8 Trần Thị Bảo Ngọc HS1012582492 04/08/2009 Nữ Kinh NV1

9 Bùi Lộc Ánh Như HS1012660795 24/10/2009 Nữ Thái NV1

10 Nguyễn Phan Bảo Nhi HS1013292847 02/07/2009 Nữ Kinh NV1

11 Phan Lưu Anh Minh HS1012648257 21/02/2009 Nam Kinh NV1

12 Đoàn Thị Huyền Trang HS1012923125 17/03/2009 Nữ Kinh NV1

13 Nguyễn Hồ Hoàng An HS1012584961 23/03/2009 Nữ Kinh NV1

14 Nguyêễn Ngọc Thảo Uyên HS1015402761 30/07/2009 Nữ Kinh NV1

15 Trần Nguyễn Như Mai HS1012918627 01/12/2009 Nữ Kinh NV1

16 Trương Quách Gia Hân HS1012395326 26/07/2009 Nữ Kinh NV1

17 Hà Thị Minh Thuận HS1013293038 28/03/2009 Nữ Kinh NV1

18 Nguyễn Trường Đăng HS1012395261 04/03/2009 Nam Kinh NV1

19 Nguyễn Thị Hoài Thu HS1012995037 26/04/2009 Nữ Kinh NV2

20 Phạm Văn Vĩ Tài HS1012661084 08/07/2009 Nam Mường NV1

21 Y Hưng Byă HSO669078450 01/06/2009 Nữ Ê-đê NV1

22 Cao Tiến Phát HSO669071668 04/10/2009 Nam Kinh NV1

23 Vũ Hùng Vinh HSO669075552 14/03/2009 Nam Kinh NV1

24 Trần Ngọc Hân HSO669067890 29/07/2009 Nữ Kinh NV1

25 Trần Hồ Diệu Linh HSO669079019 14/06/2009 Nữ Kinh NV1

26 Lê Trần Huyền Trang HSO669078017 09/10/2009 Nữ Kinh NV1

27 Lê Ngọc Khánh HSO669078769 12/08/2009 Nữ Kinh NV1

28 Trần Hồ Phương Anh HSO669070548 27/12/2009 Nữ Kinh NV1

29 Lý Ngọc Bội HSO669065732 15/01/2009 Nữ Hoa NV1

30 Nguyễn Vy Hoàng Oanh HSO669081458 03/12/2009 Nữ Hoa NV1

31 Nguyễn Nhật Minh HSO669068823 09/08/2009 Nam Kinh NV1

32 Lộc Ơn Hoan HSO669080859 09/12/2009 Nữ Tày NV1

33 Phạm Quỳnh My HSO669076709 17/12/2009 Nữ Kinh NV1

34 Nguyễn Dương Khánh Ngọc HSO669076397 05/12/2009 Nữ Tày NV1

35 Nguyễn Nhã Phương HSO669073480 23/06/2009 Nữ Kinh NV1

36 Hoàng Lâm Viên HSO669067648 14/03/2009 Nữ Kinh NV1

37 Trương Hoàng Ánh HSO669076710 24/08/2009 Nữ Kinh NV1

38 Trần Hoàng Yến Nhi HSO669079086 31/08/2009 Nữ Kinh NV1

39 Vương Thị Mỹ Tiên HSO669074176 03/02/2009 Nữ Kinh NV1

40 Lê Tiến Đạt HSO669084440 09/12/2009 Nam Kinh NV1

41 Diệp Thời Phát HSO669074161 13/01/2009 Nam Hoa NV2

42 Hoàng Hoa Sứ HSO669067584 14/03/2009 Nữ Kinh NV1

43 Lê Mai Bảo Hân HSO669074692 21/06/2009 Nữ Kinh NV1

44 Lương Nguyễn Tú Uyên HSO669079962 22/06/2009 Nữ Kinh NV2

Lưu ý: Danh sách này dùng để kiểm dò các thông tin: HVT, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc

đặc biệt là kiểm dò nguyện vọng đã đăng ký!

Tổ hợp 4: Lý-Tin-Địa-GDKT&PL; Chuyên đề: Văn-Sử-Địa

STT Họ và tên Mã hs
Ngày 

sinh

Giới 

tính
Dân tộc NV GHI CHÚ

LỚP 10A8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

(Theo Quyết định 572, ngày 23/06/2024 và Cv 1161 ngày 26/07/2024 của Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk)




